
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ PHỔ KHÁNH Độc lập- Tự do -Hạnh phúc 
 

 

     Số :       /BC-UBND                           
 

           Phổ Khánh,  ngày     tháng 11 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 72/TP ngày 18/11/2024 của Phòng Tư pháp thị xã 

Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2025. UBND xã Phổ Khánh xin báo cáo cáo kết quả thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024 trên địa bàn xã như sau: 

 

PHẦN I. 

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

I. Kết quả thực hiện 

1. Việc chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện. 

UBND xã đã ban hành các văn bản: 

 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2024 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn xã. 

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/7/2024 về Tổ chức thực hiện “Ngày 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024 trên địa bàn xã 

Phổ Khánh. 

Kế hoạch số 71 /KH-UBND ngày 05/7/2024 về Triển khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa 

bàn xã Phổ Khánh. 

2. Công tác xây dựng, rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

huyện, tuyên truyền viên pháp luật xã 

Công chức Tư pháp- Hộ tịch tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 

về việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã Phổ Khánh, gồm có 20 

thành viên được cơ cấu đủ các thành phần ở xã và các thôn, đảm bảo thuận lợi 

cho công táctuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước đến 

nhân dân. 

3. Các hoạt động PBGDPL và các hình thức khác có liên quan. 

a) Công tác tổ chức hội nghị/lớp/đợt tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL. 

Phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức pháp 

luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của xã có 61 người tham 

dự. Cử tham dự lớp tập huấn kiến thức pháp luật quyền con người do thị xã tổ 

chức có 07 người tham dự. 
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b) Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật đã được tổ chức 

tại hội nghị triển khai luật cấp tỉnh, thị xã. 

Sau khi được tiếp thu các văn bản luật từ hội nghị quán triệt cấp trên, UBND 

xã chỉ đạo các công chức liên quan phối hợp với đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật của xã kịp thời triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ và nhân dân 

trong xã. 

Trong năm đã tổ chức triển khai các văn bản luật như: Luật Xây dựng, Luật 

Nhà ở, Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Căn cước…. 

c) Kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 

(09/11) và mô hình “Ngày pháp luật”. 

Đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/7/2024 về Tổ chức thực 

hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024 trên 

địa bàn xã Phổ Khánh. 

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong Ngày hội Đại đoàn kết ở 

khu dân cư; tuyên truyền cho nhân dân thực hiện ký cam kết “ Không tàng trữ, 

mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu cháy nổ”. 

d) Tổ chức các cuộc thi (nếu có); tham gia phát động, hưởng ứng các cuộc 

thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh và các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật khác do tỉnh và các bộ, ngành, địa phương phát động… 

UBND xã không tổ chức hội thi, chỉ phát động hưởng ứng các các thi trực 

tuyến tìm hiểu pháp luật do cấp trên tổ chức, như cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về lao động”do Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức. 

đ) Đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật; danh sách báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử. 

          e) Việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; việc thực hiện sáp 

nhập Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn với Thư viện hoặc điểm Bưu điện-

Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng. 

UBND xã vẫn duy trì Tủ sách pháp luật tại trụ sở của cơ quan để phục vụ 

nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của công chức, người lao động và người dân. Tủ 

sách pháp luật đóng vai trò là công cụ truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức và người dân, góp phần nâng 

cao nhận thức pháp luật của người dân. Tuy nhiên, hiện nay người dân có thể tiếp 

cận pháp luật ở nhiều kênh khác nhau nên ít có người khai thác trong tủ sách. 

4. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch 

về PBGDPL do đơn vị chủ trì thực hiện hoặc phối hợp thực hiện (theo Phụ lục 

kèm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2024) và theo Kế hoạch số 

126/KHUBND ngày 26/6/2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn thị xã Đức Phổ. 

Đã ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn xã Phổ Khánh. 

Trong đặc biệt chú trọng nhiệm vụ thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân 
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dân, lực lượng Công an nhân dân, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công 

chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh,trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên 

tham gia, hỗ trợ cho công tác hòa giải; huy động các tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

5. Hoạt động kiểm tra, theo dõi, đánh giá công tác PBGDPL. 

Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả 

việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn xã; thường xuyên đôn đốc, nhắc 

nhở công chức chuyên môn tổ chức thực hiện đạt kết quả theo đề án, kế hoạch đã 

đề ra. 

 Đánh giá kết quả việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn xã được thể 

hiện trong các Kết luận tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ họp thường kỳ 

hàng tháng của UBND xã và các cuộc họp chuyên đề khác. 

6. Việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL năm 2024. 

UBND xã chỉ đạo các công chức liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch 

kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, trình kỳ họp thường lệ HĐND xã đầu năm 

2024 xem xét quyết định. Với tổng số tiền được bố trí cho các nhiệm vụ trên là 

30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). 

II. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

Cấp uỷ đảng, chính quyền luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước tạo cơ chế phối hợp thống 

nhất, sức mạnh tập thể giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

3. Đề xuất, kiến nghị giải pháp (nếu có). 

III. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2025 

(Dự kiến các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể). 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025. 

-Tổ chức triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL của 

tỉnh, thị xã ban hành. 

- Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ 

biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp. 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà 

dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; quy định pháp luật mới 

ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của địa phương, quyền và lợi ích của 

nhân dân. 
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- Tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2025, bao gồm định hướng chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2025.  

 

PHẦN II. 

CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Áp dụng cho UBND các xã,phường) 

 

I. Kết quả đạt được 

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 

Các văn bản đã ban hành: 

 Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2024 triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn xã. 

Kế hoạch số 71 /KH-UBND ngày 05/7/2024 về Triển khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa 

bàn xã Phổ Khánh. 

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản luật khác có liên 

quan. 

Phòng Tư pháp thị xã tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ 

năng, nhiệp vụ hòa giải cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của 

xã có 61 người tham dự . 

Trong năm số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ về hòa giải ở 

cơ sở được tuyên truyền, phổ biến: 02 người. 

3. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (đối với địa phương) 

Hàng năm rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải 

viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT/CPUBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số 

quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhằm bảo đảm xây dựng đội ngũ hòa 

giải viên hoạt động hiệu quả. 

Tháng 5/2024 theo đề nghị của UBMTTQVN xã, UBND xã đã ban hành 

các quyết định kiện toàn tổ hòa giải các thôn. Hiện nay toàn xã có 07 tổ hòa giải 

hoạt động ở 07 thôn với 51 hòa giải viên (43 nam, 08 nữ).  Nhìn chung, chất lượng 

đội ngũ hòa giải viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Tính đến thời điểm báo cáo các tổ hòa giải tiếp nhận 06 vụ việc. Trong đó 

02 vụ không có mặt đương sự tại phương thời gian dài nên các tổ đã giải thích 

đương sự rút yêu cầu. Tổ chức hòa giải 04 vụ, hòa giải thành 03 vụ, đạt 75%. 

Việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành của các bên rất nghiêm túc, không 

phát sinh yêu cầu do không thực hiện thỏa thuận. 

4. Bố trí nguồn lực thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 
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Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức tổ chức chính trị 

- xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở của  

địa phương đảm bảo. UBND xã phân công 02 công chức theo dõi, hướng dẫn 

công tác hòa giải ở cơ sở; UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu 

thành viên, hội viên để bầu vào các tổ hòa giải. 

Về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở: năm 2024 được bố trí đảm bảo 

cho hoạt động, không tăng, không giảm so với năm 2023. 

6 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã thực hiện chi hỗ trợ công tác hòa giải 

theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc  Ban hành Quy định  mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

5. Đánh giá sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 

viên của Mặt trận với cơ quan Tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tuyên truyền pháp luật 

về hòa giải đến Nhân dân thông qua hội nghị, các cuộc sinh hoạt của các đoàn thể  

chính trị - xã hội và họp dân, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công 

tác hòa giải ở cơ sở đối với việc ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở thôn, 

xóm; đảm bảo tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

khu dân cư. 

UBMTTQ xã hướng dẫn bầu, kiện toàn các tổ hoà giải đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của Luật. 

6. Hoạt động kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tổ chức sơ kết, tổng kết, 

khen thưởng trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

II. Đánh giá chung 

1. Đánh giá những kết quả đạt được. 

Cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn nhận thức rõ công tác quản lý, chỉ đạo hoạt 

động hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm 

bảo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, góp phần tích 

cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã cho thấy trong năm 

qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác hòa giải được tiến hành ngày càng 

hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành được nâng cao góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu 

thuẫn phát sinh từ cơ sở, gắn kết được tình làng, nghĩa xóm, tiết kiệm được chi 

phí, hạn chế việc khiếu nại vượt cấp.  

 Mặt khác, thông qua hoạt động hòa giải, các Hòa giải viên đã lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, các hương ước, quy ước, quy chế hoạt động của tổ hòa giải đến người dân, 
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đây cũng được xem là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao trên 

địa bàn xã. 

2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. 

Trình độ của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở không đồng đều, chỉ một số ít hòa 

giải viên có chuyên môn về pháp luật, còn lại chủ yếu là dùng kinh nghiệm và uy 

tín để tiến hành hòa giải các vụ việc. 

3. Đề xuất, kiến nghị. 

III. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2025 

(Dự kiến các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể). 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm của công tác hòa giải.  

Tiếp tục xác định công tác hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực 

hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở.  

Thường xuyên củng cố các Tổ hòa giải và Hòa giải viên, chuẩn hóa các tiêu 

chuẩn, điều kiện để công nhận là Hòa giải viên; tăng cường bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải cho Hòa giải viên cơ sở nhằm trang bị 

phương pháp, kỹ năng hòa giải, tăng tỷ lệ hòa giải thành.  

 Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với hoàn thiện quy chế hoạt động 

dân chủ cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng 

nông thôn mới và tiếp cận pháp luật. 

IV. Thống kê cụ thể kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2024 (cấp xã, tính đến thời điểm báo cáo) 

TT  

Chi thù 

lao cho 

hòa giải 

viên 

Chi bầu 

hòa giải 

viên 

Chi hỗ trợ 

Tổ 

hòa giải 

(văn 

phòng 

phẩm, 

photo tài 

liệu…) 

Chi hỗ 

trợ hòa 

giải 

viên 

gặp 

tai nạn, 

rủi ro 

(nếu 

có) 

Chi tập 

huấn, 

cung cấp 

tài liệu, 

nâng cao 

năng 

lực cho 

hòa giải 

viên 

Kinh phí 

xã hội 

hóa (nếu 

có) 

Xã Phổ Khánh 300.000đ  6.300.000đ    

Phường...       

…        
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PHẦN III. 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUẨN TIẾP CẬN 

PHÁP LUẬT 

(Áp dụng cho UBND các xã, phường) 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/ QĐ-TTg và các nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 

2021-2025. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của 

cán bộ, công chức, người dân về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có kế hoạch triển khai các 

giải pháp duy trì kết quả đạt chuẩn bằng hình thức phù hợp, đồng thời khắc phục 

các tiêu chí còn hạn chế hoặc chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức đánh 

giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xác định rõ trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đúng quy định pháp luật. 

Trên đây là báo cáo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, phương 

hướng nhiệm vụ 2025. UBND xã Phổ Khánh kính báo cáo./. 

Nơi nhận 
- UBND thị xã; 

- Phòng Tư pháp thị xã; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, TP. 

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Duy Khánh 
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